
STT Mssv Họ Tên Ngày Sinh Giới Quận/huyện Tỉnh/TP

1 301K23G01 Nguyễn Quốc An 18/08/2004. Nam Thị xã Cai Lậy

Tiền 

Giang

2 301K23G02 Nguyễn Thị Kim Anh 17/12/2005 . Nữ H.Cờ Đỏ Cần Thơ

3 301K23G03 Trần Hà Anh 14/12/2004 . Nữ H.Hồng Dân Bạc Liêu

4 301K23G04 Chao Kim Ánh 27/02/2005. Nữ Thị xã Vĩnh Châu Sóc Trăng

5 301K23G05 Hà Mai Anh 09/03/2005. Nữ Q.Ô Môn Cần Thơ

6 301K23G06 Võ Phạm Phương Anh 28/02/2005. Nữ H.Lấp Vò

Đồng 

Tháp

7 301K23G07 Lê Trần Trâm Anh 18/08/2005. Nữ Q.Ninh Kiều Cần Thơ

8 301K23G08 Trần Quốc Bảo 02/05/2005 . Nam H.Trà Ôn Vĩnh Long

9 301K23G09 Nguyễn Bảo Chấn 28/03/2005. Nam H.Thới Lai Cần Thơ

10 301K23G10 Dương Trung Chánh 06/08/2005 . Nam H.Cờ Đỏ Cần Thơ

11 301K23G11 Võ Thành Danh 27/05/2005 . Nam H.Cờ Đỏ Cần Thơ

12 301K23G12 Lâm Thị Ngọc Diễm 09/07/2005 . Nữ H.Phụng Hiệp Hậu Giang

13 301K23G13 Lê Thị Hồng Đình 02/01/2005 . Nữ H.Phụng Hiệp Hậu Giang

14 301K23G14 Lý Thị Hồng Gấm 02/05/2005 . Nữ H.Tân Hiệp

Kiên 

Giang

15 301K23G15 Trần Ngọc Hân 20/11/2005 . Nữ H.Trần Văn Thời Cà Mau

16 301K23G16 Đồng Lê Mỹ Hạnh 26/12/2001 . Nữ Q.Ninh Kiều Cần Thơ

17 301K23G17 Thạch Thị Mỹ Hoa 11/07/2005 . Nữ Thị xã Vĩnh Châu Sóc Trăng

18 301K23G18 Nguyễn Đăng Huy 22/08/2005. Nam Q.Thốt Nốt Cần Thơ

19 301K23G19 Võ Thị Ái Huỳnh 20/06/2005. Nữ H.Phụng Hiệp Hậu Giang

20 301K23G20 Huỳnh Vĩnh Khang 13/08/2005 . Nam Q.Cái Răng Cần Thơ

21 301K23G21 Nguyễn Dương Yến Khoa 04/01/2005 . Nữ H.Mỹ Xuyên Sóc Trăng

22 301K23G22 Ngô Đình Khôi 08/12/2005. Nam H.Hòa Bình Bạc Liêu

23 301K23G23 Đặng Chí Lãm 15/06/2003 . Nam H.Phước Long Bạc Liêu

24 301K23G24 Nguyễn Hồng Lam 25/11/2005 . Nữ Q.Ninh Kiều Cần Thơ

25 301K23G25 Nguyễn Thị Trúc Linh 01/09/2004 . Nữ H.Mỏ Cày Nam Bến Tre

26 301K23G26 Châu Huệ Mẫn 06/12/2004. Nữ TP.Châu Đốc An Giang

27 301K23G27 Phạm Hiễu Minh 16/03/2005. Nữ H.Cờ Đỏ Cần Thơ

28 301K23G28 Nguyễn Trần Hòan Mỹ 25/03/2005 . Nữ H.Mang Thít Vĩnh Long

29 301K23G29 Quách Xuân Mỹ 27/10/2005 . Nữ H.Năm Căn Cà Mau

30 301K23G30 Lâm Thị Ngọc My 09/07/2005 . Nữ H.Phụng Hiệp Hậu Giang
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31 301K23G31 Đào Thị Bích Ngọc 16/05/2005 . Nữ H.Mỹ Xuyên Sóc Trăng

32 301K23G32 Phạm Hồng Ngọc 06/03/2005. Nữ TP.Vĩnh Long Vĩnh Long

33 301K23G33 Nguyễn Hữu Nhàn 24/01/2005. Nam H.Cờ Đỏ Cần Thơ

34 301K23G34 Nguyễn Thành Nhân 17/08/2001 . Nam H.Tam Bình Vĩnh Long

35 301K23G35 Nguyễn Lê Phương Nhi 12/11/2004 . Nữ Q.Thốt Nốt Cần Thơ

36 301K23G36 Huỳnh Lê Yến Nhi 12/11/2005 . Nữ H.Phong Điền Cần Thơ

37 301K23G37 Lê Thị Ngọc Như 01/07/2005 . Nữ H.Long Mỹ Hậu Giang

38 301K23G38 Phan Thị Huỳnh Như 22/01/2005 . Nữ Q.Ninh Kiều Cần Thơ

39 301K23G39 Nguyễn Thúy Hằng Ni 02/06/2005. Nữ H.Cái Nước Cà Mau

40 301K23G40 Nguyễn Ngọc Tố Oanh 19/07/2005. Nữ H.Tịnh Biên An Giang

41 301K23G41 Lâm Thành Phát 19/12/2005 . Nam H.Phụng Hiệp Hậu Giang

42 301K23G42 Đỗ Thị Nguyên Phương 09/05/2005 . Nữ Q.Thốt Nốt Cần Thơ

43 301K23G43 Đoàn Thị Kim Quê 13/10/2005. Nữ H.Cờ Đỏ Cần Thơ

44 301K23G44 Đỗ Thanh Qui 07/11/2003 . Nam H.Cái Nước Cà Mau

45 301K23G45 Phạm Tố Quyên 14/11/2005. Nữ H.Thới Bình Cà Mau

46 301K23G46 Nguyễn Thị Như Quỳnh 22/04/2005 . Nữ TP.Sa Đéc

Đồng 

Tháp

47 301K23G47 Trương Tấn Tài 14/06/2002. Nam Q.Ninh Kiều Cần Thơ

48 301K23G48 Nguyễn Ngọc Thắng 17/11/2005. Nam H.Bắc Bình

Bình 

Thuận

49 301K23G49 Lê Công Thành 24/04/2005. Nam Q.Ô Môn Cần Thơ

50 301K23G50 Trương Ngọc Thảo 14/06/2004 . Nữ TP.Sóc Trăng Sóc Trăng

51 301K23G51 Cao Thị Bích Thảo 18/02/2005 . Nữ H.Châu Phú An Giang

52 301K23G52 Lê Thị Ngọc Thi 04/12/2005. Nữ H.Phong Điền Cần Thơ

53 301K23G53 Phan Ngọc Thơ 11/01/2004 . Nữ H.Phụng Hiệp Hậu Giang

54 301K23G54 Trần Thị Thanh Thoảng 25/01/2005 . Nữ H.Cù Lao Dung Sóc Trăng

55 301K23G55 Huỳnh Anh Thư 13/12/2005 . Nữ H.Đầm Dơi Cà Mau

56 301K23G56 Trần Anh Thư 28/07/2005 . Nữ H.Châu Thành Hậu Giang

57 301K23G57 Lý Thị Minh Thư 06/01/2005. Nữ H.Trần Văn Thời Cà Mau

58 301K23G58 Đoàn Bích Lạc Thư 27/07/2005. Nữ Q.Cái Răng Cần Thơ

59 301K23G59 Nguyễn Phương Thuỳ 21/11/2005. Nữ Q.Bình Thủy Cần Thơ

60 301K23G60 Lê Thị Thanh Tiền 04/05/2005 . Nữ H.Cái Bè

Tiền 

Giang

61 301K23G61 Phan Hồng Tím 23/02/2005 . Nữ H.Trần Văn Thời Cà Mau

62 301K23G62 Lê Song Khánh Toàn 20/10/2005 . Nam H.Châu Thành A Hậu Giang

63 301K23G63 Lê Minh Trâm 09/02/2005 . Nữ H.Cờ Đỏ Cần Thơ

64 301K23G64 Lý Ngọc Trâm 12/09/2005 . Nữ TP.Sóc Trăng Sóc Trăng

65 301K23G65 Ngô Thị Bích Trâm 18/02/2005 . Nữ H.Vĩnh Thạnh Cần Thơ



66 301K23G66 Nguyễn Thanh Trúc 01/01/2005. Nữ H.Kế Sách Sóc Trăng

67 301K23G67 Phan Văn Trường 06/07/2005. Nam H.Chợ Mới An Giang

68 301K23G68 Trần Quốc Anh Tuấn 15/03/2004. Nam Q.Thốt Nốt Cần Thơ

69 301K23G69 Nguyễn Huỳnh Phương Uyên 30/11/2005. Nữ H.Bình Tân Vĩnh Long

70 301K23G70 Bùi Lý Thảo Vy 14/12/2005 . Nữ TP.Ngã Bảy Hậu Giang

71 301K23G71 Trần Tường Vy 01/11/2005. Nữ H.Kế Sách Sóc Trăng

72 301K23G72 Phạm Thuý Vy 15/01/2005. Nữ Q.Ninh Kiều Cần Thơ

73 301K23G73 Nguyễn Thị Thu Yến 11/11/2005. Nữ H.Phụng Hiệp Hậu Giang

Tổng số sinh viên: 73


